
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 75 7005 SSD độ III + Sa BQ

1 2 54 4023 TD KBT

1 3 44 3003 UXTC 14 tuần

2 4 47 ĐT UXTC 20 tuần

2 5 44 2002 UXTC 16 tuần

3 6 40 1011 LNMTC + BT/VMC 2 lần UBT

3 7 49 2002 UXTC 14 tuần

5 8 75 5005 SSD độ III

5 9 61 8028 SSD độ III

18 10 48 3023 UXTC 18 tuần

18 11 48 0010 UBT (T) 10 cm

18 12 34 1001 UBT  12cm

13 41 1021 NXTC 14 tuần

14 39 2012 NXTC 10tuần

15 35 1001 NXTC 14tuần/VMC Bóc NX

6 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 71 7007 SSD độ II-III

1 2 62 3003 CTC dài + Vòng HP

1 3 45 2002 UXTC 12 tuần

2 4 71 6013 SSD độ III

2 5 40 0000 UBT  16cm

2 6 23 ĐT UBT 12cm

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI NGA.TT  

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI NGA.TT

TR.THẢO + NA.SB + PHÖ.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

DỰ BỊ  

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

HUỲNH HẢI + V.HÙNG + XUÂN 

PHƢỢNG.TT(S,3)

HUỲNH HẢI + THƠ.SB + NHUNG.SB(C,3)

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + THẢO.SB

LƢU + Q.TUẤN + TR BÍCH 2

LƢU + Q.TUẤN + TR BÍCH 2

D.P.MAI + KIỀU LOAN + BẢO.SB

D.P.MAI + KIỀU LOAN + BẢO.SB

D.P.MAI + KIỀU LOAN + BẢO.SB

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + NGHĨA.TT    

THỐNG + NGHĨA.TT + CHÂU MINH.SB

BÁ + TP NGA + YẾN.SB 

BÁ + TP NGA + YẾN.SB 

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + THẢO.SB

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ   

Cắt đoạn CTC, Lấy vòng HP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Từ ngày 11/07/2011 đến ngày 17/07/2011 (Tuần1)

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT, Lấy khối LNM thành bụng

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

TÔN NỮ KIM NGỌC

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LÀI

TRƢƠNG NGỌC ỨNG

ĐỖ THỊ ĐỒNG

NGUYỄN THỊ HAI

NGUYỄN THỊ YẾN VÂN

PHAN THỊ HẢO

LÂM THỊ LÀNH

NGUYỄN THỊ TRỌN

PHẠM THỊ NGỌC MAI

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIỀU DUNG

NGUYỄN THỊ TIẾP

TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ MƢỚP

ĐẶNG THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ DIỆU

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ ĐẸT

PHẠM THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ CÖC

TRƢƠNG THỊ KIM DUYÊN

5380

5538

4820

4806

5128

4977

SHC

4807

5471

5075

5309

4118

4996

5178

5050

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4128

5144

5109

5152

PM

Ngày: 11/07/2011 

Ngày: 12/07/2011 

4441

5163

5057



3 7 49 4004 UXTC 14 tuần

3 8 46 2032 UXTC 14 tuần

3 9 38 2002 NXTC 16 tuần

5 10 54 3013 U hạ vị 20cm

5 11 48 3033 UXTC 14 tuần

5 12 46 2002 UXTC 14 tuần

18 13 54 1001 UXTC 20 tuần

18 14 53 2002 UXTC 14 tuần

18 15 51 1011 UXTC 14 tuần

6 16 52 3002 Sang thƣơng vú (T)

6 17 41 2002 Sang thƣơng vú (T)

6 18 30 1001 Sang thƣơng 2 vú 

6 19 31 1001 Sang thƣơng vú (P)

16 20 0

16 21 0

1 1 74 8017 SSD độ II-III

1 2 62 8018 SSD độ III

1 3 37 ĐT NXTC 18tuần

2 4 43 2042 U hạ vị 14cm

2 5 51 1001 UBT 2bên 15cm

3 6 71 2002 SSD độ III

3 7 52 3013 UXTC 14 tuần

3 8 38 2012 NXTC 14 tuần

5 9 54 ĐT UBT  11cm

5 10 18 ĐT U hạ vị 16cm

5 11 41 3003 UXTC 14 tuần

18 12 52 4004 UXTC 14 tuần/VMC UBT

18 13 47 2002 UXTC 16 tuần

18 14 50 3013 UXTC 14 tuần

D.MINH + PHẠM HẢI + NAM.SB

PHẠM HẢI + HÀ.SB + NAM.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + THỊ LINH.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + THỊ LINH.SB

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + CÖC.SB   

N.ĐIỆP2 + CÖC.SB + HIỀN.SB  

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + YẾN OANH

TÔ NGUYỆT + NGỌC DUNG.SB + TÖ LINH.SB

TÔ NGUYỆT + TÖ LINH.SB + NGỌC DUNG.SB 

D.MINH + PHẠM HẢI + HÀ.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

KIM CHI + THU.SB + NGỌC KHÁNH.TT(S,3)

B.MAI + HỒNG HOA.SB + BÙI NGA.TT (C,3)

DUYÊN + Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT

DUYÊN + Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT  

Q.KHOA + PHƢƠNG DUNG.SB + KIM 

CHÂU.SB

A DANH.PNT + VÕ + LOAN.SB

A DANH.PNT + VÕ + MỸ HOA.SB

A DANH.PNT + LOAN.SB + MỸ HOA.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA     

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

B.HẢI + LAN HƢƠNG + NGỌC.SB

B.HẢI + LAN HƢƠNG + CÔNG.SB

B.HẢI + NGỌC.SB + CÔNG.SB

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

TRẦN THỊ TRÕN

PHÙNG THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ NGA

TRƢƠNG THỊ NHỊ

TRANG THỊ KIM TUYẾT

NGUYỄN THỊ THUYÊN

HOÀNG THỊ THANH HÀN

NGUYỄN THỊ TÍCH ĐỨC

ĐỖ THỊ ĐỨC

ĐỖ THỊ NĂM

HÀ THỊ CHI

VŨ THỊ THÖY NGÂN

ĐỖ THỊ NGA

TRẦN THỊ BÍCH HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ XINH

NGUYỄN THỊ ĐÓ

PHẠM THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ TRÀO

TRƢƠNG BỬU PHƢỢNG

TRẦN THỊ DU

HUỲNH THỊ PHƢỚC THỌ

TRẦN THỊ NGỌC YẾN

VÕ THỊ NHÂN

LẠI THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ THU HÀ

LÊ THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ THANH

5221

5181

3846

5398

5204

5186

5188

4823

5112

5213

5195

4906

5182

654

647

4975

5151

5185

5155

5184

5130

659

5231

5308

5145

5498

Thứ: TƯ 

Ngày: 13/07/2011 



18 15 44 3003 UXTC 15tuần

16 45 0000 UXTC 14 tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 77 8018 SSD độ II-III

1 2 48 3003 UXTC 15 tuần + Polype CTC

1 3 41 3023 UXTC 14 tuần

2 4 40 ĐT NXTC 20tuần

2 5 63 100010 SSD độ II-III

3 6 71 5015 UXTC 16 tuần

3 7 50 2012 UXTC 14 tuần

3 8 43 1001 UBT 2bên  7cm

5 9 34 2012 U hạ vị 20 cm

5 10 49 0000 UXTC 14 tuần

18 11 63 8008 SSD độ III

18 12 27 1001 U hạ vị 20cm

13 46 2002 UXTC 14 tuần

14 38 ĐT NXTC 14tuần

6 15 36 0010 Sang thƣơng 2 vú 

6 16 47 1001 Sang thƣơng vú (T)

6 17 41 2002 Sang thƣơng 2 vú 

6 18 31 1011 Sang thƣơng vú (P)

16 19 0

16 20 0

1 1 75 6006 SSD độ III

1 2 54 3003 SSD độ III

1 3 27 1011 NXTC 16 tuần

2 4 48 2012 UXTC 20 tuần

PHAN NGA + NG.LAN.BM + XUÂN SƠN.TT  

NG.LAN.BM + BÍCH PHƢƠNG.SB + LAN.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + TUYẾN.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

HƢƠNG THU + CHỌN + TRINH.SB (C,3)

PHAN NGA + NG.LAN.BM + XUÂN SƠN.TT  

H.HIỆP + QUỐC DUY + TÙNG.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

THU NGUYỆT + XUÂN SƠN.TT + VÂN.SB       

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + XUÂN SƠN.TT  

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHĨA.TT   

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHĨA.TT      

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHĨA.TT     

H.HIỆP + QUỐC DUY + TÙNG.SB

DỰ BỊ

BPNGA + PHƢỢNG.PNT + VÂN.PNT(S,3)

Đ.TRANG + TỐ NHƢ + THANH HƢƠNG.TT 

(C,3)

NHÀN + NGÔ TRINH + BÙI NGA.TT 

NHÀN + NGÔ TRINH + BÙI NGA.TT     

NHÀN + HOẰNG CHÂN.SB + THANH UYÊN.SB    

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT  

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp ( Mổ khó)

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ XUÂN

PHẠM  THỊ CÔI

LÂM THỊ MỘNG TUYỀN

TRẦN THỊ TÝ

NGUYỄN THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

SÌ LÝ CÖ

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MAI KIỀU

PHẠM THỊ NGỌC HOA

NGUYỄN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

NGUYỄN THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU

NGUYỄN THỊ LĨNH

NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH

PHAN NGỌC THOẠI

PHẠM THỊ CHIÊM

NGUYỄN THỊ THANH

ĐẶNG CẨM NHUNG

MẠCH SHUI DẾNH

KIM THỊ HƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

TRỊNH THỊ NIÊN

4973

4291

4780

5013

5268

645

646

528

638

5272

5142

5267

4949

5379

5277

5205

5240

4766

4976

5331

5217

5230

91B

4941

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 14/07/2011 

Ngày: 15/07/2011 



2 5 30 2002 CTC dài

2 6 47 2002 UXTC 14 tuần

3 7 62 5005 TSPTKĐHNMTC + NXTC

3 8 41 ĐT UXTC 16 tuần/Thiếu máu

3 9 38 1021 NXTC 14 tuần

5 10 56 4004 UXTC 8 tuần

5 11 44 3023 UXTC 16 tuần

5 12 47 4014 UXTC 14 tuần

5 13 40 3013 UXTC 14 tuần

18 14 47 3003 U hạ vị 18cm

18 15 30 1011 NXTC 14 tuần/VMC 2 lần

16 16 0

16 17 0

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THƢ.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THƢ.NT

BẢO ANH + HOÀNG VÂN + TÂN.SB (S,3)

BẢO ANH + HOÀNG VÂN + NGHĨA.TT (C,3)

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + DIỄM THÖY.SB

BÍCH 1 + MỸ PHƢỢNG.SB + DIỄM THÖY.SB  

B.MAI + TRÖC ANH + TRƢỜNG.SB

B.MAI + TRÖC ANH + TRƢỜNG.SB

THÖY NGÂN + TẠLINH + TÌNH.SB 

THÖY NGÂN + TẠLINH + TÌNH.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + HẠNH.SB

HUỲNH HẢI + TUYẾN.SB + HẠNH.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + MỸ PHƢỢNG.SB

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 7 tháng 7 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ HÕA

TRẦN THỊ HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HÓA

LÊ THỊ NHÂN

ĐỖ THỊ THU HẠNH

ĐẶNG THỊ ĐÔNG SƢƠNG

NGÔ THỊ THU HỒNG

LÊ THỊ HÂN

VÕ THỊ KIM HỒNG

VÕ THỊ MỘNG LAN

5322

5290

5235

5306

3761

5312

90b

5011

5271

5258

3852


